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Nghiên cứu nhằm xác ₫ịnh ảnh hưởng mật ₫ộ ₫ến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ngao 
dầu (Meretrix meretrix) từ giai ₫oạn bơi tự do (D-veliger) ₫ến giai ₫oạn sau biến thái (chuyển 
sang ₫ời sống vùi ₫áy). Thí nghiệm ₫ược tiến hành với 4 mật ₫ộ ương khác nhau, lần lượt là: 10 
ấu trùng/ml, 15 ấu trùng/ml, 20 ấu trùng/ml và 25 ấu trùng/ml, mỗi nghiệm thức ₫ược bố trí 3 
lần lặp. Ấu trùng ngao ₫ược ương trong 12  bể nhựa 120 L (thể tích thí nghiệm 100 L). Thí 
nghiệm ₫ược tiến hành trong 7 ngày, vào tháng 6/2024, tại Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm 
và Dịch vụ vật nuôi, Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ấu trùng 
ngao dầu ương ở mật ₫ộ 15 ấu trùng/ml ₫ạt kích cỡ 193,7 ± 1,2 µm và tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc 
trưng ₫ạt 4,7 ± 0,1%/ngày, cao hơn ở mật ₫ộ 20 và 25 ấu trùng/ml (p < 0,05), nhưng sai khác 
không có ý nghĩa so với ấu trùng ương ở mật ₫ộ 10 ấu trùng/ml (202,3 ± 3,5 µm và 5,3 ± 
0,2%/ngày). Thời gian ấu trùng biến thái, chuyển xuống ₫áy tại ngày thứ 4 ở nghiệm thức mật ₫ộ 
10 và 15 ấu trùng/ml, trong khi ở mật ₫ộ 20 ấu trùng/ml là ngày thứ 5 và 25 ấu trùng/ml là ngày 
thứ 6. Tỷ lệ sống của ấu trùng cao nhất ở nghiệm thức 10 ấu trùng/ml, ₫ạt 80,7 ± 0,1%, sai khác 
có ý nghĩa so với ấu trùng ở nghiệm thức 20 ấu trùng/ml và 25 ấu trùng/ml (p < 0,05), nhưng sai 
khác không có ý nghĩa (p > 0,05) so với ấu trùng ương ở 15 ấu trùng/ml (79,7 ± 0,2%). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, mật ₫ộ ương 15 ấu trùng/ml là lựa chọn phù hợp nhất, cân bằng giữa hiệu 
quả sinh học và kinh tế trong ương ấu trùng ngao dầu từ giai ₫oạn bơi tự do ₫ến giai ₫oạn sau 
biến thái. 

 D-veliger, mật ₫ộ, Meretrix meretrix, ngao dầu, post - metamorphosis, sinh trưởng, tỷ lệ 
sống.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758) 

phân bố tự nhiên tại các vùng triều, cửa sông, ven 
biển các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Ninh ₫ến 
tỉnh Hà Tĩnh. Ngao có kích thước thương phẩm 
lớn, trung bình 50 - 60 g/con, có cá thể ₫ạt 250 
g/con [1]. Thịt ngao dầu có hàm lượng dinh 
dưỡng và khoáng chất cao, trong ₫ó protein dao 
₫ộng 12,184 - 14,291%, lipid dao ₫ộng 0,721 - 
0,922%, tro dao ₫ộng 2,435 - 3,201%, ₫ộ ẩm dao 

₫ộng 77,0 - 78,9% và carbohydrate dao ₫ộng 4,914 - 
5,907%; Ca dao ₫ộng 0,601 - 0,801 mg/g, Fe dao 
₫ộng 0,070 - 0,099 mg/g và phốt pho dao ₫ộng 
0,300 - 0,794 mg/g [2]. Theo Xie và cs (2012) [3], 
ngao dầu cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh 
dưỡng và các ₫ặc tính y học có giá trị ở khu vực 
Đông Á.  

Thịt ngao chứa nhiều hoạt tính sinh học như: 
Peptide, protein, enzyme, polysaccharide, khoáng 
chất, vitamin, axit amin thiết yếu và chất ức chế 
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enzyme thực hiện các chức năng dinh dưỡng, cũng 
như ngăn ngừa phát triển tế bào ung thư, chống 
oxy hóa, chống tăng ₫ường huyết, chống tăng lipid 
máu, giảm sưng và giải ₫ộc. 

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu ₫ã chỉ ra rằng, 
mật ₫ộ ương là một yếu tố quyết ₫ịnh ₫ến tốc ₫ộ 
tăng trưởng, tỷ lệ sống và thời gian biến thái của 
các loài nhuyễn thể. Kết quả nghiên cứu của Liu và 
cs (2006) [4] cho thấy, mật ₫ộ cao làm giảm ₫áng 
kể tốc ₫ộ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng 
Meretrix meretrix, trong khi mật ₫ộ thấp giúp tối 
ưu hóa sự phát triển. Tương tự, kết quả nghiên cứu 
của Yan và cs (2006) [5] trên loài ngao Ruditapes 
philippinarum chỉ ra rằng, mật ₫ộ thấp giúp cải 
thiện hiệu suất phát triển nhưng lại làm tăng chi 
phí sản xuất. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về mật ₫ộ ương 
ấu trùng ngao dầu còn rất hạn chế. Một số nghiên 
cứu liên quan ₫ến loài ngao khác như Meretrix 
lyrata cho thấy, việc duy trì mật ₫ộ vừa phải không 
chỉ cải thiện tăng trưởng mà còn giảm tỷ lệ hao hụt 
trong quá trình ương [6]. Những kết quả này nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc xác ₫ịnh mật ₫ộ 
ương tối ưu ₫ể cân bằng giữa hiệu quả sinh học và 
kinh tế. 

Trước thực trạng suy giảm về nguồn lợi tự 
nhiên và nhu cầu tiêu thụ ngao dầu ngày càng 
tăng thì việc nghiên cứu ảnh hưởng của mật ₫ộ 
ương ₫ến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng 
ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758) từ 
giai ₫oạn bơi tự do (D-veliger) ₫ến giai ₫oạn sau 
biến thái (post-metamorphosis) là cần thiết, nhằm 
góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống nhân 
tạo, phát triển nghề nuôi thương phẩm, giảm 
thiểu áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên của ₫ối 
tượng này. 

2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Ấu trùng ngao dầu giai ₫oạn bơi tự do (D-
veliger) ₫ến giai ₫oạn sau biến thái, có nguồn gốc 
sinh sản nhân tạo. Thí nghiệm ₫ược tiến hành 
trong 12 bể nhựa, thể tích 120 L (thể tích sử dụng 
100 L). 

A   B 

Thí nghiệm ₫ược thực hiện trong tháng 
6/2024, tại Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm 
và Dịch vụ vật nuôi, Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh 
Hóa. 

Ấu trùng ngao dầu giai ₫oạn D-veliger từ các 
bể ₫ẻ ₫ược thu bằng túi lưới có kích thước mắt lưới 
100 µm cho vào xô 10 L. Khuấy ₫ể ấu trùng phân 
bổ ₫ều trong xô sau ₫ó sử dụng pipet tự ₫ộng lấy 1 
ml mẫu ₫ưa vào buồng ₫ếm ₫ộng vật phù du 
(Sedgewick Rafter) ₫ể ₫ịnh lượng và xác ₫ịnh tổng 
số lượng ấu trùng. Trên cơ sở ₫ó, tính toán ₫ể 

phân bổ lượng ấu trùng vào từng bể thí nghiệm 
theo 4 nghiệm thức mật ₫ộ (NT) khác nhau, lần 
lượt NT-1: 10 ấu trùng/ml, NT-2: 15 ấu trùng/ml, 
NT-3: 20 ấu trùng/ml và NT-4: 25 ấu trùng/ml. Thí 
nghiệm ₫ược tiến hành trong 12 bể nhựa, thể tích 
120 L (mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần) trong nhà có 
mái che, trong thời gian 7 ngày. Nước biển (₫ộ 
mặn 25‰, nhiệt ₫ộ 27 - 300C, pH 7,8 - 8,3) ₫ã qua 
lọc cát từ bể chứa ₫ược bơm vào các bể thí nghiệm 
₫ược lọc qua lõi lọc tinh kích cỡ 10 µm và 5 µm, 
sục khí nhẹ 24/24 giờ. Trong quá trình thí 
nghiệm, nước trong bể ương ₫ược thay 2 ngày/lần 
vào lúc 7 giờ với tỷ lệ 80%.  
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Ấu trùng ngao dầu thí nghiệm ₫ược cho ăn 1 
lần/ngày (vào 7 giờ sáng) bằng hỗn hợp 2 loài vi 
tảo biển: 50% tảo Isochrysis galbana + 50% tảo 
Chaetoceros mulleri với hàm lượng hàng ngày theo 
mật ₫ộ ấu trùng thí nghiệm, ₫ược tham khảo kết 
quả nghiên cứu của Tang và cs (2006) [7] (Bảng 
1). Tảo giống lưu giữ trong phòng thí nghiệm ₫ược 
nhân nuôi sinh khối trong các túi nylon thể tích 20 
L bằng nước biển (₫ộ mặn 25‰, nhiệt ₫ộ 27 - 29oC) 

₫ã lọc sạch qua hệ thống lọc cát và 2 lõi lọc tinh 
(cartridge filter) kích cỡ 2,0 và 0,5 µm, bổ sung 
môi trường dưỡng chất ₫ã pha sẵn (môi trường 
F/2). Tảo sinh khối ₫ược thu hoạch 20 - 30% túi 
nuôi cấy ở pha tăng trưởng (3 - 4 ngày sau khi nuôi 
cấy) và ₫ược ₫ịnh lượng bằng buồng ₫ếm hồng 
cầu (Sedgwick-Rafter) ₫ể xác ₫ịnh mật ₫ộ tảo 
trước khi làm thức ăn cho ấu trùng thí nghiệm.

×

Ngày thí nghiệm NT1 (10 ấu 
trùng/ml) 

NT2 (15 ấu 
trùng/ml) 

NT3 (20 ấu 
trùng/ml) 

NT4 (25 ấu 
trùng/ml 

Ngày 0 1,0 × 104 1,5 × 104 2,0 × 104 2,5 × 104 

Ngày 1 2,0 × 104 2,5 × 104 3,0 × 104 3,5 × 104 

Ngày 2 3,0 × 104 3,5 × 104 4,0 × 104 4,5 × 104 

Ngày 3 ₫ến ngày 7 4,0 × 104 4,5 × 104 5,0 × 104 5,5 × 104 

- Chiều cao của ấu trùng (µm): Được xác ₫ịnh 
trên kính hiển vi ở mắt kính 10 và vật kính 10 
(phóng ₫ại 100 lần). Ấu trùng ₫ược ₫ặt trên thước 
chia vạch, qua phóng ₫ại 100 lần thì mỗi vạch 
tương ₫ương 10 µm. Ấu trùng ₫ược kiểm tra kích 
thước 1 lần/ngày (30 con/lần) vào buổi sáng (7 - 8 
giờ), ₫ược cố ₫ịnh bằng formalin 10%.  

- Tốc ₫ộ sinh trưởng ₫ặc trưng (SGR, %/ngày), 
của ấu trùng:  

SRG (%/ngày) =   

Trong ₫ó: Lt là chiều cao ấu trùng ₫ược ₫o tại 
thời ₫iểm t; Li là chiều cao ấu trùng tại thời ₫iểm i; 
t là khoảng thời gian (ngày) giữa 2 lần ₫o. 

- Tỷ lệ sống của ấu trùng (%): Tại thời ₫iểm kết 
thúc thí nghiệm, toàn bộ ấu trùng ngao dầu giai 
₫oạn sau biến thái ₫ược thu dưới ₫áy bể, ₫ể ráo 
nước rồi cân, xác ₫ịnh tổng khối lượng (g), sau ₫ó 
lấy ngẫu nhiên mẫu 1 g mẫu ₫ể xác ₫ịnh số lượng 
(con/g). Tổng số ấu trùng ngao dầu giai ₫oạn sau 
biến thái trong mỗi bể thí nghiệm sẽ ₫ược quy ₫ổi 
từ số lượng ấu trùng ₫ếm ₫ược trong 1 g mẫu.  

- Tỷ lệ sống (TLS, %) của ấu trùng:   

TLS (%) =     

Trong ₫ó: x là số lượng ấu trùng ngao dầu giai 
₫oạn sau biến thái tại thời ₫iểm kết thúc thí 
nghiệm; m là số lượng ấu trùng ₫ược thu ₫ể kiểm 
tra tăng trưởng; TAT là số lượng ấu trùng tại thời 
₫iểm ₫ầu thí nghiệm.  

- Thời gian biến thái và kích cỡ của ấu trùng 
ngao dầu giai ₫oạn sau biến thái: Thời gian (ngày) 
và kích cỡ (chiều cao vỏ) trung bình của ấu trùng 
ngao dầu giai ₫oạn sau biến thái, chuyển sang ₫ời 
sống vùi ₫áy ₫ược xác ₫ịnh khi có hơn 50% trong 
mỗi bể (nghiệm thức) thí nghiệm ₫ã chuyển 
xuống ₫áy. Việc theo dõi quá trình chuyển sang 
₫ời sống vùi ₫áy của ấu trùng ngao dầu ₫ược thực 
hiện bằng cách thu mẫu và soi dưới kính hiển vi mỗi 
ngày 2 lần (vào hồi 7 giờ và 16 giờ). 

Số liệu ₫ược phân tích phương sai một nhân tố 
(One-way ANOVA). Sự khác biệt các giá trị trung 
bình giữa các nghiệm thức ₫ược kiểm ₫ịnh tiêu 
chuẩn Ducan, sử dụng phần mềm SPSS 22.0. Số 
liệu về tỷ lệ sống của ấu trùng ₫ược chuyển về 
dạng arcsin trước khi xử lý thống kê. Các phân 
tích ₫ược xác ₫ịnh mức ý nghĩa p < 0,05. Số liệu 
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₫ược trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số 
chuẩn (SE). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 2 cho thấy, mật ₫ộ ương trong thí nghiệm 
ảnh hưởng ₫ến kích cỡ của ấu trùng ngao dầu. Khác 
biệt về chiều cao vỏ bắt ₫ầu xuất hiện ở ngày thứ 1 
nhưng chưa thực sự rõ ràng. Từ ngày ương thứ 2, 
chiều cao vỏ của ấu trùng ở nghiệm thức mật ₫ộ 10 
ấu trùng/ml (164,7 ± 2,6 µm), sai khác có ý nghĩa so 
với ấu trùng ương ở mật ₫ộ 20 ấu trùng/ml (154,3 ± 
2,3 µm) (p < 0,05), nhưng không tạo sự khác biệt với 
ấu trùng ương ở các nghiệm thức 15 và 25 ấu 

trùng/ml (p > 0,05); ấu trùng ương ở các nghiệm 
thức 15, 20 và 25 ấu trùng/ml có chiều cao sai khác 
không có ý nghĩa (p> 0,05). Tại ngày thứ 7, khi ấu 
trùng từ giai ₫oạn bơi tự do chuyển sang giai ₫oạn 
sau biến thái có chiều cao vỏ ₫ạt 202,3 ± 3,5 µm ở 
mật ₫ộ ương 10 ấu trùng/ml, sai khác có ý nghĩa so 
với ấu trùng ương ở mật ₫ộ 20 và 25 ấu trùng/ml, 
lần lượt ₫ạt 187,6 ± 2,4 µm và 182,0 ± 3,8 µm (p < 
0,05). Tuy nhiên, chiều cao của ấu trùng ương ở 
mật ₫ộ 10 ấu trùng/ml lại sai khác không có ý 
nghĩa so với ấu trùng ương ở mật ₫ộ 15 ấu 
trùng/ml, ₫ạt 193,7 ± 1,2 µm (p > 0,05). Như vậy, 
xét về tăng trưởng theo kích cỡ, có thể ương ấu 
trùng ngao dầu ở mật ₫ộ 10 - 15 ấu trùng/ml. 

Mật ₫ộ ương ấu trùng (ấu trùng/ml)
Thời gian (ngày) 

10 15 20 25

Ngày - 1 151,7 ± 2,6a 151,0 ± 2,6a 148,7 ± 2,6a 150,0 ± 3,8a

Ngày - 2 164,7 ± 2,6b 159,6 ± 2,3ab 154,3 ± 2,3a 156,3 ± 3,4ab

Ngày - 3 173,3 ± 4,6b 168,3 ± 0,9ab 162,7 ± 1,8a 161,3 ± 2,9a

Ngày - 4 182,7 ± 4,9b 176,8 ± 1,2ab 170,0 ± 2,1a 168,0 ± 3,2a

Ngày - 5 190,0 ± 4,6b 183,7 ± 1,2ab 176,0 ± 2,1a 173,0 ± 3,6a

Ngày - 6 196,0 ± 3,4c 189,0 ± 1,5bc 182,3 ± 2,3ab 177,7 ± 4,1a

Ngày - 7 202,3 ± 3,5c 193,7 ± 1,2bc 187,6 ± 2,4ab 182,0 ± 3,8a

Ghi chú: Số liệu ₫ược trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn (Mean ± SE, n = 30). Số 
liệu cùng hàng có chữ cái mũ khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa (p < 0,05) 

Mật ₫ộ ương ₫óng vai trò quan trọng trong 
ương ấu trùng từ giai ₫oạn bơi tự do ₫ến giai ₫oạn 
sau biến thái, chuyển sang ₫ời sống vùi ₫áy trong 
quá trình sản xuất giống ₫ộng vật thân mềm hai 
mảnh vỏ. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Liu và cs (2006) [4], khi chỉ ra 
rằng, mật ₫ộ cao làm giảm tốc ₫ộ tăng trưởng của 
ấu trùng ngao Meretrix meretrix do sự cạnh tranh 
về nguồn thức ăn và không gian sống. Tương tự, kết 
quả nghiên cứu của Yan và cs (2006) [5] trên loài 

ngao Ruditapes philippinarum cũng chỉ ra rằng, ấu 
trùng ở mật ₫ộ thấp phát triển tốt hơn nhờ ₫iều kiện 
dinh dưỡng và không gian tối ưu, nhưng chi phí sản 
xuất cao hơn, nhận ₫ịnh này cũng trùng với kết quả 
nghiên cứu của Yang và cs (2021) [8] trên ấu trùng 
ngao Mulinia lateralis. Kết quả nghiên cứu trên loài 
ngao Meretrix lyrata tại Việt Nam của Nguyễn Hữu 
Phụng (1996) [6] cho thấy, mật ₫ộ thấp giúp cải 
thiện tốc ₫ộ tăng trưởng và giảm tỷ lệ hao hụt ấu 
trùng trong giai ₫oạn ương nuôi.  
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Kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy, mật ₫ộ 
10 - 15 ấu trùng/ml là phù hợp nhất ₫ể ₫ảm bảo 

kích cỡ ấu trùng lớn và hiệu suất sinh trưởng tốt 
trong ₫iều kiện thí nghiệm. 

 

Tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng (SGR, %/ngày) 
của ấu trùng ngao dầu cao hơn ở ngày ₫ầu thí 
nghiệm và giảm dần ở cuối giai ₫oạn thí nghiệm, 
khi ấu trùng chuyển sang ₫ời sống ₫áy (sau biến 
thái). Tại ngày ₫ầu tiên, SGR của ấu trùng ương ở 
mật ₫ộ 20 - 25 ấu trùng/ml thấp hơn có ý nghĩa so 
với ấu trùng ương ở các mật ₫ộ 10 và 15 ấu 
trùng/ml (p < 0,05). Trong các ngày cuối của thí 
nghiệm, sự khác biệt về SGR giữa các nghiệm thức 
không có ý nghĩa thống kê, với giá trị dao ₫ộng từ 
2,4 - 3,1%/ngày (p > 0,05). 

Kết quả nghiên cứu này tương tự với nghiên 
cứu của Liu và cs (2006) [4], ấu trùng ở mật ₫ộ 
thấp duy trì tốc ₫ộ tăng trưởng cao hơn, ₫ặc biệt 
trong các giai ₫oạn ₫ầu, nhưng mức ₫ộ chênh lệch 
giảm dần khi ấu trùng chuyển sang giai ₫oạn sau 
biến thái. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp 
với kết quả nghiên cứu của Yan và cs (2006) [5], 
trong ₫ó tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng của ấu trùng 
nhuyễn thể giảm dần khi mật ₫ộ tăng, nhưng ở các 
giai ₫oạn phát triển sau, sự ảnh hưởng của mật ₫ộ 
trở nên ít rõ ràng hơn. Như vậy, ₫ể tối ưu hóa SGR 
trong giai ₫oạn ₫ầu, mật ₫ộ ương 10 - 15 ấu 
trùng/ml ₫ược khuyến nghị. 

 

Hình 3 cho thấy, mật ₫ộ ương ảnh hưởng ₫ến 
tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng của ấu trùng ngao. 
Tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng của ấu trùng ngao có 

xu hướng giảm theo chiều tăng của mật ₫ộ ương ở 
tất cả các giai ₫oạn của thí nghiệm. Tốc ₫ộ tăng 
trưởng ₫ặc trưng của ấu trùng tăng nhanh hơn ở 3 
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ngày ₫ầu (0 - 3 ngày) và tăng chậm hơn ở giai ₫oạn 
sau (3 - 7 ngày) ở các mật ₫ộ khác nhau trong thí 
nghiệm. Trong cả quá trình thí nghiệm (0 - 7 
ngày), tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng của ấu trùng 
ngao cao nhất (5,3 ± 0,2%/ngày) ở nghiệm thức 
mật ₫ộ ương 10 ấu trùng/ml, sai khác có ý nghĩa 
so với ấu trùng ương ở nghiệm thức 20 và 25 ấu 
trùng/ml, lần lượt ₫ạt 4,3 ± 0,2%/ngày và 3,8 ± 
0,3%/ngày (p < 0,05), nhưng sai khác không có ý 
nghĩa so với ấu trùng ương ở nghiệm thức mật ₫ộ 
15 ấu trùng/ml (4,7 ± 0,1%/ngày) (p > 0,05). Ấu 
trùng ương ở nghiệm thức mật ₫ộ 20 và 25 ấu 
trùng/ml có tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng sai khác 
không có ý nghĩa (p > 0,05).  

Kết quả nghiên cứu này tương ₫ồng với kết 
quả nghiên cứu của Liu và cs (2006) [4], khi họ chỉ 
ra rằng mật ₫ộ thấp tối ưu hóa sự phát triển của ấu 
trùng nhuyễn thể nhờ giảm cạnh tranh nguồn thức 
ăn và không gian sống. Ngoài ra, kết quả nghiên 
cứu của Yan và cs (2006) [5] cũng chỉ ra rằng, mật 

₫ộ thấp làm tăng tốc ₫ộ tăng trưởng nhưng ₫òi hỏi 
chi phí sản xuất cao hơn, ₫iều này cần ₫ược cân 
nhắc khi áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Như vậy, 
tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng tốt nhất ₫ược ghi 
nhận ở mật ₫ộ 10 - 15 ấu trùng/ml, phù hợp ₫ể tối 
ưu hóa hiệu suất nuôi ấu trùng ngao dầu.  

Ấu trùng ngao dầu giai ₫oạn bơi tự do biến 
thái, chuyển sang giai ₫oạn sống ₫áy sau 4 ngày 
ương ở các mật ₫ộ 10 và 15 ấu trùng/ml. Trong khi 
₫ó, ấu trùng ương ở mật ₫ộ 20 ấu trùng/ml biến 
thái ở ngày thứ 5 và ở mật ₫ộ 25 ấu trùng/ml biến 
thái ở ngày thứ 6. Chiều cao của ấu trùng ngao dầu 
tại thời ₫iểm biến thái ₫ạt 182,7 ± 0,9 µm ở mật ₫ộ 
ương 10 ấu trùng/ml, ₫ạt 176,7 ± 0,7 µm ở mật ₫ộ 
ương 15 ấu trùng/ml ₫ạt 176,0 ± 0,7 µm ở mật ₫ộ 
ương 20 ấu trùng/ml và ₫ạt 177,7 ± 0,9 µm ở mật 
₫ộ ương 25 ấu trùng/ml (Bảng 3). 

Mật ₫ộ ương (ấu trùng/ml) 
Chỉ tiêu 

10 15 20 25 

Thời gian chuyển xuống ₫áy Ngày - 4 Ngày - 4 Ngày - 5 Ngày - 6 

Chiều cao của ấu trùng (µm)  

giai ₫oạn sau biến thái 
182,7 ± 0,9 176,7 ± 0,7 176,0 ± 0,7 177,6 ± 0,9 

Ghi chú: Số liệu ₫ược trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn (Mean ± SE). 
Kết quả nghiên cứu này tương ₫ồng với kết 

quả nghiên cứu của Liu và cs (2006) [4] khi cho 
rằng, mật ₫ộ cao làm tăng sự cạnh tranh nguồn 
thức ăn và không gian, dẫn ₫ến thời gian chuyển 
giai ₫oạn của ấu trùng Meretrix meretrix kéo dài 
hơn. Tương tự, nghiên cứu của Yan và cs (2006) 
[5] trên loài ngao Ruditapes philippinarum cũng 
ghi nhận rằng ấu trùng ương ở mật ₫ộ thấp hơn 
không chỉ ₫ạt kích thước lớn hơn mà còn rút ngắn 
thời gian biến thái nhờ ₫iều kiện dinh dưỡng và không 
gian sống ₫ược tối ưu hóa. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hữu 
Phụng (1996) [6] cũng chỉ ra rằng, mật ₫ộ cao dẫn 
₫ến thời gian biến thái kéo dài và kích thước ấu 
trùng giảm do cạnh tranh nguồn lực. Các kết quả 
này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì 

mật ₫ộ hợp lý trong giai ₫oạn ương nuôi ₫ể tối ưu 
hóa tốc ₫ộ phát triển, giảm tỷ lệ hao hụt và nâng 
cao hiệu quả sản xuất. 

Như vậy, nghiên cứu hiện tại cho thấy, mật ₫ộ 
ương từ 10 - 15 ấu trùng/ml là phù hợp nhất ₫ể rút 
ngắn thời gian biến thái và ₫ạt kích thước tối ưu 
trong ₫iều kiện thí nghiệm. 

Hình 4 cho thấy, mật ₫ộ ương ảnh hưởng ₫ến 
tỷ lệ sống của ấu trùng ngao dầu từ giai ₫oạn bơi 
dự do (D-veliger) ₫ến giai ₫oạn sau biến thái. Tỷ lệ 
sống của ấu trùng ngao dầu ở nghiệm thức 10 ấu 
trùng/ml và 15 ấu trùng/ml lần lượt là 80,7 ± 0,1% 
và 79,7 ± 0,2%, sai khác không có ý nghĩa (p> 0,05), 
nhưng cao hơn có ý nghĩa so với ấu trùng ương ở 
nghiệm thức 20 và 25 ấu trùng/ml (p< 0,05). Giữa 
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các nghiệm thức mật ₫ộ 20 và 25 ấu trùng/ml, tỷ lệ 
sống của ấu trùng lần lượt ₫ạt 71,3 ± 0,1% và 71,6 ± 
0,2%, sai khác không có ý nghĩa (p > 0,05). Như 

vậy, xét về tỷ lệ sống thì có thể ương ấu trùng ở 
mật ₫ộ 15 ấu trùng/ml.  

 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của Liu và cs (2006) [4], theo ₫ó, ấu 
trùng ương ở mật ₫ộ thấp giúp tối ưu hóa quá trình 
phát triển bằng cách giảm cạnh tranh nguồn thức 
ăn và không gian, ₫ồng thời rút ngắn thời gian bơi 
lội. Điều này làm giảm nguy cơ hao hụt, từ ₫ó nâng 
cao hiệu suất ương nuôi. Tương tự, nghiên cứu của 
Yan và cs (2006) [5] trên loài ngao Ruditapes 
philippinarum cũng khẳng ₫ịnh rằng, mật ₫ộ ương 
là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn ₫ến tốc ₫ộ 
tăng trưởng, tỷ lệ sống và thời gian biến thái của 
ấu trùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật ₫ộ cao 
dẫn ₫ến gia tăng cạnh tranh dinh dưỡng và không 
gian, làm giảm hiệu suất tăng trưởng và kéo dài 
thời gian biến thái. 

Như vậy, việc duy trì mật ₫ộ ương phù hợp là 
yếu tố then chốt trong việc tối ưu hóa tốc ₫ộ tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và thời gian biến thái của ấu 
trùng ngao dầu. Những phát hiện này không chỉ 
góp phần củng cố cơ sở khoa học cho ngành sản 
xuất giống ngao mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong 
việc phát triển mô hình nuôi thương phẩm bền vững. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Mật ₫ộ ấu trùng ở nghiệm thức 15 ấu 
trùng/ml tại thời ₫iểm biến thái có chiều cao ₫ạt 
193,7 ± 1,2 µm, tốc ₫ộ tăng trưởng ₫ặc trưng ₫ạt 
4,7 ± 0,1%/ngày và tỷ lệ sống ₫ạt 79,7 ± 0,2%, sai 
khác không có ý nghĩa so ấu trùng ương ở mật ₫ộ 
10 ấu trùng/ml (p> 0,05), nhưng cao hơn có ý 
nghĩa so với ấu trùng ương ở các mật ₫ộ 20 ấu 
trùng/ml và 25 ấu trùng/ml (p< 0,05). Như vậy, 
mật ₫ộ ương 15 ấu trùng/ml là phù hợp ₫ể ương 

ấu trùng ngao từ giai ₫oạn bơi tự do ₫ến giai ₫oạn 
sau biến thái, ₫ảm bảo cân bằng giữa tốc ₫ộ tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế trong sản 
xuất giống nhân tạo. 

Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của mật ₫ộ 
ương ₫ến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng 
ngao dầu từ giai ₫oạn bơi tự do (D-veliger) ₫ến giai 
₫oạn sau biến thái ở các thể tích lớn hơn ₫ể nâng 
cao hiệu quả ương nuôi. 
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The study aims to determine the effect of stocking density on the growth and survival rate of 
clam (Meretrix meretrix) larvae from the D-veliger stage to the post metamorphosis stage 
(crawled larvae). The experiment was conducted with 4 larvae stocking densities such as: 10 
larvae/ml, 15 larvae/ml, 20 larvae/ml, and 25 larvae/ml in 12 120 L plastic tanks, each treatment 
was repeated 3 times. The experiment was carried out in 7 days in June 2024 at the Research 
Center for Aquaculture Breeding and Services in Thanh Hoa, located in Hoang Thanh commune, 
Hoang Hoa district, Thanh Hoa province. Research results show that clam larvae at 10 larvae/ml 
treatment had 202.3 ± 3.5 µm length and 5.3 ± 0.2%/day of specific growth rate (SGR) 
significantly higher than them reared at the densities of 20 and 25 larvae/ml (p < 0.05) but had 
not significant difference compared to larvae at density of 15 larvae/ml (193.7 ± 1.2 µm length 
and 4,7 ± 0,1%/day. The time for the larvae to reach the bottom at the densities of 10 and 15 
larvae/ml tanks on day 4, while larvae reared at density of 20 larvae/ml on day 5 and 25 
larvae/ml on day 6. The highest survival rate of clam larvae found at the stocking density of 10 
larvae/ml (80.7 ± 0.1%), significant difference compared to these larvae at densities of 20 and 25 
larvae/ml (p < 0.05), but had not significant difference with larvae at density of 15 larvae/ml (79.7 
± 0.2%). The results of experiment indicates that the stocking density of 15 larvae/ml was 
suitable for rearing clam larvae from D-veliger to post metamorphosis stage. 

: D-veliger, stocking density, Meretrix meretrix, clam, growth rate, survival rate, post-
metemorphosis. 
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